[bookmark: _Hlk106919869]Ngày soạn:   20/12/2025
TUẦN 17 - TIẾT 33, 34
KIỂM TRA CUỐI  KÌ I
KHBD Hình học và Đo lường 9 – Lại Hường - Trường THCS Minh Đức - BĐ - HP

KHBD Hình học và Đo lường 9 – Mai Hùng Cường - Trường THCS Minh Đức - TN - HP

Năm học 2025 - 2026
Năm học 2025 - 2026

I. Khung ma trận
[bookmark: _Hlk144577304]1. Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì I 
2. Thời gian làm bài: 90 phút.
3. Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm
[bookmark: _Hlk175247058]PHẦN I (3,0 điểm): Gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn cho 04 phương án chọn 01 đáp án đúng.
Số câu: 12 câu - Mỗi câu chọn đúng 0,25đ
PHẦN II (4,0 điểm): Gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm dạng Đúng/Sai; mỗi câu hỏi có 04 ý trong đó: 02 ý Biết; 01 ý thông hiểu, 01 ý vận dụng, tại mỗi ý thí sinh lựa chọn Đúng hoặc Sai, 4 ý của 1 câu liên quan đến 1 tình huống hoặc 1 bài toán, …
Số câu: 04 câu - Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
· Học sinh lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
PHẦN III (3,0 điểm): Gồm các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm câu trả lời ngắn, mỗi câu hỏi có 1 lệnh hỏi và kết quả mỗi lệnh có tối đa 4 kí tự (chỉ gồm dấu “-“, dấu “,” và số)
Số câu: 06 câu - Điểm của 01 câu hỏi là 0,5 điểm 
4. Cấu trúc:
	Mức độ đánh giá
	Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%




[bookmark: _Hlk174041696]5. Chi tiết khung ma trận
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Nhiều lựa chọn
	Đúng – sai
	Trả lời ngắn
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1. PT và hệ hai phương trình
	PT quy về phương trình bậc nhất một ẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	5%

	
	PT và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	3
	3
	1
	17,5%

	2. Bất PT bậc nhất một ẩn
	Bất đẳng thức. Bất PT bậc nhất một ẩn
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	5%

	3. Căn bậc hai và căn bậc ba
	Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực
	1
	
	2
	
	2
	
	
	
	1
	1
	2
	3
	17,5%

	
	Căn bậc hai và căn thức bậc hai của biểu thức đại số
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	
	2
	1
	2
	12,5%

	4. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	2
	
	10%

	5. Đường tròn
	Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	1
	2
	1
	2
	15%

	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
	
	1
	
	2
	2
	
	
	1
	
	2
	4
	
	17,5%

	Tổng số câu
	5
	4
	3
	6
	7
	3
	
	2
	3
	12
	12
	9
	

	Tổng số điểm
	3,0đ
	4,0đ
	3,0đ
	2,75đ
	4,25đ
	3,0đ
	

	Tỉ lệ
	30%
	40%
	30%
	27,5%
	42,5%
	30%
	





II. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Chương/
chủ   đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi 
ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn

	1. Phương trình và hệ hai phương trình
	PT quy về PT bậc nhất một ẩn
	Vận dụng: Giải được phương trình tích có dạng (a1x + b1).(a2x + b2) = 0.
Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
	
	
	1

	
	Phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	Nhận biết: Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
	1
	1
	

	
	
	Thông hiểu: Tính được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
	
	2
	1

	
	
	Vận dụng: Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (ví dụ: các bài toán liên quan đến cân bằng phản ứng trong Hoá học,...).
	
	1
	

	2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Bất đẳng thức. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
	Nhận biết: Nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực. Nhận biết được bất đẳng thức. Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn. 
	1
	
	

	
	
	Thông hiểu: Mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu; liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân).
	1
	
	

	
	
	Vận dụng: Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	
	
	

	3. Căn bậc hai và căn bậc ba
	Căn bậc hai và căn bậc ba của số thực
	Nhận biết: Nhận biết được khái niệm về căn bậc hai của số thực không âm, căn bậc ba của một số thực.
	1
	
	

	
	
	Thông hiểu: Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai, căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.
	
	2
	

	
	
	Vận dụng: Thực hiện được một số phép tính đơn giản về căn bậc hai của số thực không âm (căn bậc hai của một bình phương, căn bậc hai của một tích, căn bậc hai của một thương, đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai, đưa thừa số vào trong dấu căn bậc hai).
	2
	
	1

	
	Căn bậc hai và căn thức bậc hai của biểu thức đại số
	Nhận biết: Nhận biết được khái niệm về căn thức bậc hai và căn thức bậc ba của một biểu thức đại số.
	1
	1
	

	
	
	Thông hiểu: Hiểu được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số.
	1
	
	

	
	
	Vận dụng: Thực hiện được một số phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai của biểu thức đại số (căn thức bậc hai của một bình phương, căn thức bậc hai của một tích, căn thức bậc hai của một thương, trục căn thức ở mẫu).
	1
	1
	

	4. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn. Một số hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông
	Nhận biết: biết được các giá trị sin (sine), côsin (cosine), tang (tangent), côtang (cotangent) của góc nhọn.
	2
	
	

	
	
	Thông hiểu: Giải thích được tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (góc 30o, 45o, 60o) và của hai góc phụ nhau. Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề; cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề). Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.
	
	
	1

	
	
	Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn (vd: Tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc, áp dụng giải tam giác vuông,...).
	
	
	

	5. Đường tròn
	Đường tròn. Vị trí tương đối của hai đường tròn
	Nhận biết: biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
	
	2
	

	
	
	Thông hiểu: Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau, hai đường tròn không giao nhau). Hiểu được số đo cung.
	
	1
	

	
	
	Vận dụng: So sánh được độ dài của đường kính và dây.
	
	1
	1

	
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn
	Nhận biết: Nhận biết được tiếp tuyến của đường tròn, tính chất tiếp tuyến.
	
	2
	

	
	
	Thông hiểu: Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường tròn không giao nhau). Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
	1
	2
	1

	Tổng số câu
	12
	16
	6

	Tổng điểm
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỷ lệ (%)
	30%
	40%
	30%





C. ĐỀ MINH HOẠ
Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số (2; 3) làm nghiệm?
	
A. 
	
B.               
	
C.             
	
D. 


Câu 2. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Nếu a < b và c < d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?
	A. ac < bd
	B. a – c < b - d
	C. a + c < b + d
	
D. 


Câu 3. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A.  3x + 2y > 2	B.   – 3x < 2y + 5       C.  4x – 3 < 2x – 1		D. 7 < 10
Câu 4. Căn bậc hai của 16 là
A.-4.	B.± 4.	C.4.	D.32

Câu 5: Khi x < -1 thì biểu thức P =  + 3x bằng
A. x – 1;		B. 5x + 1;		C. 5x – 1;		D. x + 1;

Câu 6. Cho biểu thức  Giá trị của P khi x = 1 là:
A. 1;			B. 2;			C. 0			D. Không tính được
Câu 7. Cho a, b là các số thực. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?



	A. 			B.   với 


	C. 				D. 

Câu 8. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Kết quả của phép tính là




    A.  		B. 			C.  		D. 



Câu 9. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cho  vuông tại  có . Khi đó khẳng định sai là




A.. 	B.. 	C..	D..
[image: ]Câu 10.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Cho hình vẽ. Hệ thức nào dưới đây đúng?


A.                                      B. 


C.                                      D. 






[bookmark: _Hlk55680072]Câu 11.  Hai tiếp tuyến tại  và của đường tròn  cắt nhau tại . Nếu thì góc  bằng




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	        B. .	C. .	D. .
[image: ]

Câu 12. Biểu thức  có nghĩa khi




A..	B..	C..	D..
Phần II. Trắc nghiệm đúng-sai. Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Hai tổ công nhân I và II cùng tham gia may quần áo. Mỗi công nhân tổ I đều may được 4 chiếc quần và 2 chiếc áo. Mỗi công nhân tổ II đều may được được 3 chiếc quần và 4 chiếc áo. Cả hai tổ may được 233 chiếc quần và 204 chiếc áo. Gọi số công nhân của tổ I, II lần lượt là  (công nhân). Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, em chọn đúng hoặc sai.

a)  Điều kiện của x, y là  

b) Số chiếc áo mà cả hai tổ may được là  (áo)

c) Phương trình biểu diễn số chiếc quần mà cả hai tổ may được là (quần)
d) Tổ I có 35 công nhân. 


Câu 14. Cho các biểu thức:     và  
a. Điều kiện xác định của biểu thức B là: x ≥ 0
b. Rút gọn các biểu thức A ta được A = 11

c. Khi x = 8 thì giá trị biểu thức B = 
d. Để giá trị của biểu thức A bằng giá trị của biểu thức B thì x = 8


[image: ]Câu 15: Cho đường tròn (O) bán kính OA. Từ trung điểm M của OA vẽ dây BC  OA. Biết độ dài đường tròn (O) là  (cm). 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, học sinh chọn đúng hoặc sai.

a. Điểm O là tâm đối xứng của đường tròn.	
b. Bán kính đường tròn (O) là 4 (cm).	
c. Tứ giác OBAC là hình thoi.	

d. Sđ= 1200 	
Câu 16. Một diễn viên đi xe đạp một bánh trên sợi dây cáp căng được cố định ở hai đầu dây AB. Biết đường kính bánh xe là 90cm. 
Trong mỗi đáp án a, b, c, d dưới đây học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S):
a. Đoạn dây AB là tiếp tuyến của đường tròn bánh xe	
b. Khoảng cách từ trục bánh xe đến dây cáp là 90cm	

c. Chu vi của bánh xe là 

d. Nếu chiếc xe cách đầu dây A một khoảng là 1 mét thì khoảng cách từ trục bánh xe đến đầu dây A là cm
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Cho phương trình . Khi x = 5 thì giá trị của  y bằng bao nhiêu? (viết dưới dạng số thập phân)
Câu 18.  Cho phương trình  Phương trình này có bao nhiêu nghiệm?

Câu 19.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Rút gọn  có kết quả là bao nhiêu?

Câu 20.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Giá trị biểu thức  là bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)



Câu 21.ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161 Một bánh xe có đường kính là . Bánh xe đó lăn trên một đoạn đường dài . Bánh xe đó đã lăn được bao nhiêu vòng ( lấy ).







 Câu 22. Cho đường tròn , lấy điểm  sao cho . Từ  vẽ tiếp tuyến  với đường tròn  là tiếp điểm). Tính chu vi tam giác ? (lấy 1 chữ số phần thập phân) 


HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	C
	C


Phần II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
· Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
· Học sinh lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	13
	a
	S
	15
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	Đ

	14
	a
	S
	16
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ


Phần III. 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	17
	1,75
	20
	2

	18
	0
	21
	1000

	19
	1
	22
	15,6
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